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1. Tình hình đặc điểm đơn vị:

1.1. Đặc điểm đơn vị
· Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Trường nhận Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý tổ chức hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng.
1.2. Nhiệm vụ của trường
………….
1.3. Tình hình đội ngũ (tính đến 30/4/2018)
Tổng nhân sự toàn trường: 325 người, trong đó:
· Ban Giám hiệu: 


04 người

· Cán bộ quản lý: 


… người

+ Trưởng phòng, trung tâm, tổ trực thuộc: 

… người
+ Phó Trưởng phòng, trung tâm, tổ trực thuộc:
… người

+ Trưởng khoa:





… người

+ Phó Trưởng khoa:




… người

· Giảng viên:



… người

· Nhân viên:



… người
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC, GIAI ĐOẠN 2011 – 2017
1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ:

1.1. Kết quả thực hiện

Từ năm 2011 – 2017, số cán bộ giảng viên theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ tăng dần hàng năm. Nhà trường thường xuyên cử cán bộ viên chức đi học các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn theo kế hoạch của ngành và theo yêu cầu cập nhật công nghệ mới. 
	TT
	Nội dung
	Từ 01/01/2011 đến

năm 31/12/2017

	1. 
	Số viên chức (CBQL, GV) đã tốt nghiệp Tiến sĩ
	

	2. 
	Số viên chức (CBQL, GV) đã tốt nghiệp Thạc sĩ
	

	3. 
	Số viên chức (CBQL, GV) đã hoàn thành lớp Trung cấp Lý luận Chính trị
	

	4. 
	Số lượt đi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong nước
	

	5. 
	Số lượt đi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài
	

	6. 
	……
	

	7. 
	Số viên chức (CBQL, GV) đang theo học Nghiên cứu sinh
	

	8. 
	Số viên chức (CBQL, GV) đang theo học Thạc sĩ
	

	9. 
	Số viên chức (CBQL, GV) đang tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị
	


1.2. Giải pháp đã thực hiện: 

· Nhà trường có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, những điều kiện này là động lực rất lớn để khuyến khích đội ngũ tích cực học tập. Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của trường có quy định rõ hỗ trợ cho cán bộ viên chức đi học nâng cao trình độ như sau:

+ Hỗ trợ cá nhân tự túc đi học (sau khi có bằng và cam kết công tác tại trường tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo): 

• Thạc sĩ (đúng chuyên ngành đang công tác nghiệp vụ hoặc giảng dạy): 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng);

• Tiến sĩ (đúng chuyên ngành đang công tác nghiệp vụ hoặc giảng dạy): 35.000.000đ. (Ba mươi lăm triệu đồng).     

· Trường đã lập kế hoạch và tổ chức định kỳ cho cán bộ giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đội ngũ có thể làm việc với tác phong chính quy, hiện đại, hiệu quả.
1.3. Đánh giá về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng
· ……………..  
2. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên
2.1. Chất lượng đội ngũ: Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.
· Ban Giám hiệu: 04 người
+ Trình độ chuyên môn: 4 Thạc sĩ

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 01, Cử nhân: 01, Trung cấp: 02

· Trưởng Phó phòng, tổ, trung tâm: 22 người
+ Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sĩ, 17 Thạc sĩ, 03 Đại học, 01 Cao đẳng

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 02, Trung cấp: 10, Sơ cấp: 07

Trong ….. cán bộ quản lý trên, có …. người là giảng viên kiêm chức, giữ ngạch lương giảng viên, giáo viên có tham gia giảng dạy tại trường.

· Trưởng Phó khoa: 22 người
+ Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sĩ, 17 Thạc sĩ, 03 Đại học, 01 Cao đẳng

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 02, Trung cấp: 10, Sơ cấp: 07
· Giảng viên: 175 người, thuộc các khoa:
	TT
	Tên Khoa
	Số Giảng viên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao cấp

	1. 
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Khoa CN Cơ khí
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Khoa Lý luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Khoa CN Động lực
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Khoa CN May – Thời trang
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Khoa CN Nhiệt – Lạnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	


-  Với tổng số HSSV khối chuyên nghiệp là 4.287 HS-SV; Đội ngũ cán bộ giảng dạy 170 người, trong đó có 70 Thạc sĩ, tỷ lệ GV/HSSV năm học 2016 – 2017 sau quy đổi là 1/22,4 (191 GV sau quy đổi / 4.287 HSSV) đạt chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Giải pháp đã thực hiện:
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM đã chủ trương xây dựng đội ngũ CBQL, GV có chất lượng, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác, được thể hiện trên các mặt: đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý. Thực hiện chủ trương đó, hàng năm Trường đều xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức. Việc tuyển dụng VC của trường đều xuất phát từ nhu cầu của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và dựa trên chỉ tiêu biên chế đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
· Việc tuyển dụng được thông báo công khai các yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, thời gian và nội dung thi tuyển rõ ràng trong kế hoạch tuyển dụng, đăng trên website của trường và báo Người lao động.
Thống kê số lượng viên chức được tuyển dụng từ năm 2011 – 2017, gồm: 

	 NH
	Tổng số GV được tuyển dụng
	Khoa Khoa học cơ bản
	Khoa Lý luận chính trị
	Khoa Kinh tế
	Khoa CN Điện – Điện tử
	Khoa CN Động lực
	Khoa CN May – Thời trang
	Khoa CN Nhiệt – Lạnh

	2011 - 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	2012 - 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	2013 - 2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	2014 - 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015 - 2016
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016 - 2017
	
	
	
	
	
	
	
	


· Nhà trường đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ hằng năm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

· Đã sắp xếp, phân công, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ sung nhân sự cho các đơn vị trong nhà trường theo quy định.
2.3. Đánh giá về thực trạng công tác xây dựng đội ngũ

· Việc tuyển dụng giảng viên nghề có chuyên môn giỏi rất khó khăn, vì các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành và giỏi nghề không muốn làm việc do mức thu nhập tại trường thấp hơn nhiều so với mức thu nhập tại các doanh nghiệp. 

· Giảng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh còn ít nên chưa thuyết phục được đối tác nước ngoài liên kết.

· Mặc dù thực hiện tỷ lệ giảng viên/sinh viên theo bảng số liệu trên là khá lý tưởng so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng giảng dạy thực hành nghề, trường cần chia nhóm nhỏ sinh viên thực tập, nên thực tế đội ngũ giảng viên còn thiếu, dẫn đến số lượng giờ dạy vượt quá chuẩn 200giờ dạy thêm/năm là rất lớn, và số giảng viên thỉnh giảng còn chiếm tỉ lệ cao.
3. Công tác tổ chức và quản lý nhà trường:

3.1. Kết quả thực hiện: 

· Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm/Tổ trực thuộc trường; Tổ chuyên môn.

· Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng, trung tâm và tổ trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

· Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo theo Quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, nhà trường đang áp dụng Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 72/QĐ-LTT-TC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Trường. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.

Tính đến tháng 4 năm 2018, cơ cấu bộ máy tổ chức của trường gồm:

· Ban Giám hiệu: 04 

· Đơn vị trực thuộc: 23 đơn vị  

+ 09 đơn vị chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Thiết bị – Vật tư; Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị – Dịch vụ; Tổ Thanh tra – Pháp chế.

+ 08 khoa: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Công nghệ Điện – Điện tử; Khoa Công nghệ Động lực; Khoa Công nghệ Cơ khí; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Công nghệ May – Thời trang; Khoa Kinh tế.

+ 03 trung tâm: Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Trung tâm Y tế.
+ 03 đơn vị đoàn thể: Văn phòng Đảng bộ; Văn phòng Công đoàn; Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.
3.2.  Giải pháp đã thực hiện

· Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức của trường theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng. Nhà trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức rõ ràng, giúp cho việc quản lý và điều hành công tác toàn trường được chặt chẽ và khoa học, cơ cấu tổ chức đã được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của trường, tạo điều kiện cho các đơn vị và cá nhân phát huy quyền hạn, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.

· Nhà trường tích cực chủ động cử hầu hết cán bộ quản lý nhà trường và quản lý phòng, khoa, trung tâm theo học các khóa Cao học Quản lý giáo dục hoặc lớp đào tạo quản lý giáo dục ngắn hạn, để giúp cán bộ quản lý của trường nâng cao trình độ và năng lực quản lý, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

· Trong hoạt động quản lý điều hành nhà trường, cán bộ quản lý cấp trường luôn chú ý đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả. Các qui chế, qui định, qui trình quản lý được cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, có sự đoàn kết, gắn bó, liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị phòng, khoa, trung tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ.
3.3. Đánh giá về thực trạng công tác tổ chức và quản lý nhà trường

· Hội đồng trường được thành lập theo Quyết định số  …….. ngày … tháng .. năm 2017. Do mới thành lập nên các hoạt động của Hội đồng trường chưa phát huy tốt hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. 
· Trường đã xây dựng được hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường thông qua phần mềm quản lý hành chính điện tử (Egov) từ năm 2015. Tuy nhiên một số CBQL, GV chưa quan tâm nhiều đến việc xử dụng phần mềm này nên xử lý các công tác nói chung còn chậm, chưa đồng bộ, chưa tiết kiệm lao động và chưa đạt hiệu quả mong muốn.
II. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2018 – 20120

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

· Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, cử cán bộ viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn đúng đối tượng, đúng chuyên ngành, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người đi học theo quy định, đáp ứng mục tiêu nâng chuẩn đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; 

· Thực hiện kịp thời các thủ tục cử cán bộ viên chức đi tập huấn, hội thảo, hội nghị trong nước và nước ngoài, nhất là giảng viên – giáo viên Tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng FCE theo kế hoạch chung của ngành; 

· Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên đề về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo kế hoạch của ngành và các lớp mở tại trường. Đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý có hiệu quả.
· Thường xuyên tăng cường chất lượng đội ngũ qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, liên kết đào tạo…, phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

2. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ

· Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các khoa, bộ môn lập kế hoạch chi tiết, cụ thể để tuyển chọn nhân sự đảm bảo số lượng, chất lượng

· Có chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ từ các nguồn ngoài trường. Có chính sách quan tâm bồi dưỡng, ưu đãi đội ngũ cán bộ hiện có và chủ động xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.

· Xây dựng và thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, hàng năm lựa chọn các giảng viên trẻ để bồi dưỡng, đào tạo, phấn đấu đến năm 2020 có 8 Tiến sĩ và 165 Thạc sĩ là giảng viên cơ hữu, chọn giảng viên đi học tiếp nghiên cứu sinh và chương trình đào tạo sau Tiến sĩ từ nguồn đào tạo này. Có chính sách kèm cặp, giúp đỡ các giảng viên trẻ để họ nhanh chóng trưởng thành. Tạo điều kiện cho các giảng viên trẻ đi học tập, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với yêu cầu bồi dưỡng cấn bộ, giảng viên.
· Thực hiện các công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và các chế độ lương, phụ cấp của cán bộ viên chức và người lao động theo quy định.

· Bố trí, sắp xếp, bổ sung, cân đối nguồn nhân lực cho việc sử dụng đội ngũ một cách tối ưu nhất; bố trí công việc đúng với khả năng của từng người, tạo điều kiện để các nhân có thể phát huy cao nhất sở trường của mình.
3. Công tác tổ chức và quản lý bộ máy
· Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự của trường bám sát điều lệ trường Cao đẳng, vừa đáp ứng thực tế yêu cầu nhiệm vụ của trường;

· Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về chế độ công tác của giảng viên, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về công tác thi đua, các nội quy làm việc trong nhà trường; 

· Thành lập các Hội đồng, Ban chỉ đạo thực hiện các hoạt động trong nhà trường theo đúng quy định;

· Xây dựng kế hoạch chiến lược quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; 

· Tham mưu thực hiện sắp xếp, phân công, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ sung nhân sự cho các đơn vị trong nhà trường theo quy định.
· Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ; Thực hiện có nề nếp, hiệu quả yêu cầu đánh giá cán bộ, giảng viên; Chủ động đào thải các cán bộ, giảng viên không đủ tiêu chuẩn. 
III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:

· Nhà trường luôn bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và các ban ngành của thành phố.

· Trong xã hội, uy tín của nhà trường đã được nâng lên qua việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. 

· Tin học hóa công tác quản lý nhà trường, bước đầu ứng dụng vào công tác chuyên môn của từng cá nhân, đơn vị.

· Đội ngũ ngày càng được chuẩn hóa, có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

· Đội ngũ cán bộ quản lý chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng các quy định, văn bản hướng dẫn do cấp trên ban hành.
2. Khó khăn:

· Giảng viên kỹ thuật trong trường đạt trình độ tiếng Anh để giảng dạy chương trình liên kết đào tạo rất ít. Khoa còn tập trung vào học tập để đạt trình độ thạc sĩ, chưa chú trọng việc bồi dưỡng các chứng chỉ nghề theo quy định. 

· Đội ngũ giảng viên còn thiếu so với quy mô đào tạo hiện nay của trường.  

· Việc chia sẻ thông tin giữa các đơn vị còn nhiều bất cập và hạn chế, chưa sử dụng tốt phần mềm quản lý hành chính trong nhà trường, vì vậy chất lượng và hiệu quả công tác quản lý chưa cao.
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